
SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SĐT TRƯỜNG HỌC

101 LÊ HOÀI AN 10/11/2018 ***585 TH HẠ LONG

102 TRƯƠNG NGUYỄN KHÁNH AN 1/10/2018 ***077 QUỐC TẾ VIỆT ÚC

103 PHẠM BÌNH AN 31/1/2018 ***400 TH TÂN SƠN NHÌ

104 NGUYỄN HOÀNH THÁI AN 16/4/2018 ***336 TH THIÊN HỘ DƯƠNG

105 NGUYỄN PHÚC AN 2/8/2018 ***728 QUỐC TẾ NAM MỸ UTS

106 NGUYỄN TÚ ANH 14/1/2018 ***496 TH THÂN NHÂN TRUNG

107 PHAN HOÀNG BÁCH 24/7/2018 ***345 TH VÕ VĂN TẦN

108 ĐÀO NGỌC MINH CHÂU 16/2/2018 ***460 TRỊNH HOÀI ĐỨC

109 NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI 8/3/2018 ***806 LÝ THƯỜNG KIỆT

110 PHẠM GIA ĐỒNG 30/1/2018 ***266 TH BÙI VĂN NGỮ - HÓC MÔN

111 MAI NHẬT HUY 2/4/2018 ***785 TH-THCS-THPT TUỆ ĐỨC

112 NGUYỄN QUANG HY 30/7/2018 ***772 DƯƠNG MINH CHÂU

113 NGUYỄN BẢO KHANG 6/9/2018 ***029 ĐINH TIÊN HOÀNG

114 TỪ VĨNH KHANG 1/6/2018 ***381 TH DƯƠNG MINH CHÂU

115 NGUYỄN LÊ ĐĂNG KHOA 27/6/2018 ***696 WELLSPRING

116 PHẠM NGỌC ĐĂNG KHÔI 24/8/2018 ***241 TH TÂN PHƯỚC KHÁNH A

117 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 1/2/2018 ***580 TH CHU VĂN AN, BÌNH THẠNH

118 HỒ NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 7/7/2018 ***643 TH HÙNG VƯƠNG

119 TRẦN NGỌC MINH KHUÊ 12/8/2018 ***385 NGUYEN THANH TUYEN

120 PHẠM NGUYỄN NGỌC KIỆT 6/7/2018 ***657 VIỆT ÚC 3 THÁNG 2

121 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG LAM 20/2/2018 ***283 VÕ THỊ SÁU

122 PHẠM TUỆ LÂM 8/9/2018 ***061 TH PHÚ MỸ

123 NGUYỄN QUANG LUẬT 14/5/2018 ***145 TH NGUYỄN THÁI HỌC

124 TRẦN HỒ KHẢI MINH 10/1/2018 ***009 TRUNG TH VIỆT ANH

125 PHAN TRÀ MY 9/10/2018 ***388 TH HÙNG VƯƠNG (TÂN BÌNH)

126 NGUYỄN ĐỨC TRÍ NGUYỄN 10/12/2018 ***468 VINSCHOOL Q9

127 BÙI NGỌC THẢO NHI 29/9/2018 ***372 TH NGUYỄN HUỆ

128 MAI CÁT KHÁNH NHƯ 1/4/2018 ***442 TH CHÍNH NGHĨA

129 CAO ĐỨC PHÁT 6/5/2018 ***345 TH TRƯNG TRẮC QUẬN 11

130 NGUYỄN VĂN ĐỨC PHÚC 27/2/2018 ***561 TH NGUYỄN VĂN KỊP

131 LÊ TẤN PHÚC 4/6/2018 ***030 TRẦN VĂN ƠN

132 TRẦN HOÀNG NAM PHƯƠNG 3/11/2018 ***490 TH KHAI NGUYÊN

133 CAO HOÀNG QUÂN 4/12/2018 ***101 TH TRỊNH HOÀI ĐỨC

134 NGUYỄN ĐÔNG QUÂN 3/7/2018 ***212 TH HUỲNH VĂN CHÍNH

135 PHẠM VĨNH QUÂN 13/12/2018 ***047 VINSCHOOL Q9

136 TRẦN ANH QUÂN 15/6/2018 ***349 TH NGUYỄN THỊ ĐỊNH - QUẬN 12

137 CHÂU NGUYỄN HOÀNG QUÂN 9/11/2018 ***624 TH NAM SÀI GÒN

138 NGUYỄN NGỌC THIÊN THANH 13/8/2018 ***047 BVIS

139 NGUYỄN HỮU THIỆN 1/8/2018 ***252 TH DƯƠNG MINH CHÂU

140 ĐINH NGUYỄN ANH THƯ 29/1/2018 ***195 VINSCHOOL Q9

141 NGUYỄN HƯƠNG TRÀM 16/2/2018 ***386 VÕ VĂN TẦN

142 NGUYỄN MINH TRI 1/8/2018 ***369 TH VIỆT ANH

143 NGUYỄN HUY TRÍ 16/6/2018 ***912 TH THỰC HÀNH ĐẠI HỌC SÀI GÒN

144 NGUYỄN HOÀNG MAI TRÚC 3/3/2018 ***998 SNA

145 NGUYỄN QUANG VŨ 7/11/2018 ***225 VINSCHOOL Q9

146 HỒ HOÀNG YẾN 2/7/2018 ***054 TRẦN QUỐC TUẤN



SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SĐT TRƯỜNG HỌC

201 NGUYỄN QUỐC NAM AN 11/6/2017 ***283 WASS

202 PHẠM HUỲNH NGỌC ANH 20/8/2017 ***655 TH NGUYỄN AN NINH - HÓC MÔN

203 HUỲNH PHÚC ANH 27/9/2017 ***158 WELLSPRING, BÌNH THẠNH

204 NGUYỄN THỊ MINH ANH 14/4/2017 ***869 TH PHƯỚC BÌNH

205 PHAN NGÔ MINH ANH 1/3/2017 ***910 WELLSPRING SG

206 PHAN NGỌC PHƯƠNG ANH 14/1/2017 ***545 TH-THCS-THPT SONG NGỮ LẠC HỒNG

207 TRẦN LÊ QUỲNH CHI 2/11/2017 ***275 NGUYỄN HIỀN

208 TRẦN LÊ THÙY CHI 2/11/2017 ***275 NGUYỄN HIỀN

209 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 27/5/2017 ***818 TH TRẦN QUỐC TUẤN

210 HAN NGỌC HÂN DI 27/2/2017 ***724 VIỆT ÚC

211 TRẦN MẠNH DŨNG 22/10/2017 ***768 TH ROYAL SCHOOL

212 NGUYỄN LÊ DƯƠNG 11/6/2017 ***379 TH AN HẢO

213 HUỲNH NGỌC MINH HẰNG 9/1/2017 ***156 TH MẠC ĐỈNH CHI

214 PHAN GIA HUY 23/4/2017 ***639 TH TRUNG NHẤT, QUẬN PHÚ NHUẬN

215 LƯƠNG TUẤN KHẢI 18/3/2017 ***168 LIÊN CẤP SONG NGỮ Á CHÂU

216 NGUYỄN TRỌNG KHANG 22/5/2017 ***491 TH NGUYỄN THỊ ĐỊNH - QUẬN 12

217 NGUYỄN TẤN GIA KHANG 14/4/2017 ***989 YÊN THẾ

218 LÊ BÙI GIA KHANG 1/1/2017 ***319 TH TÂN HIỆP

219 LÝ TRỊNH VÂN KHÁNH 1/3/2017 ***456 SNA

220 VŨ PHẠM QUỐC KHÁNH 8/26/2017 ***080 THÂN NHÂN TRUNG

221 PHẠM ANH KHÔI 27/10/2017 ***199 TH TỔ ONG VÀNG SA ĐÉC ĐỒNG THÁP

222 VŨ HOÀNG ĐĂNG KHÔI 13/1/2017 ***636 VINSCHOOL Q9

223 NGUYỄN MINH KHÔI 17/4/2017 ***291 TH, THCS VÀ THPT TRE VIỆT - QUẬN TÂN PHÚ

224 LÊ HOÀNG THIÊN KIM 8/1/2017 ***897 VIET ANH

225 THÁI BẢO LAM 4/4/2017 ***809 NGUYỄN VĂN LUÔNG

226 NGUYỄN HOÀNG GIA LINH 18/11/2017 ***517 SONG NGỮ Á CHÂU

227 ĐẶNG BẢO LONG 17/2/2017 ***187 NGUYỄN THÁI SƠN

228 NGUYỄN ANH MINH 27/4/2017 ***546 LIÊN CẤP LÊ QUÝ ĐÔN – QUYẾT THẮNG

229 NGUYỄN ĐĂNG NHẬT MINH 6/5/2017 ***182 TH TÂN SƠN NHÌ

230 VŨ NGUYỄN NHẬT MINH 3/1/2017 ***187 HORIZON

231 NGUYỄN NGỌC TRÀ MY 14/2/2017 ***628 TH BẮC HẢI

232 LÊ ĐOÀN BẢO NAM 25/2/2017 ***505 TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM - TÂN PHÚ

233 BÙI LÊ HẢI NAM 27/4/2017 ***985 TRẦN QUỐC TOẢN

234 ĐINH ĐẶNG BẢO NAM 25/1/2017 ***835 TH NHỊ TÂN

235 LÊ NHẬT NAM 1/2/2017 ***906 AN KHÁNH

236 HO DUY HOANG NGUYEN 21/2/2017 ***459 TH LƯƠNG THẾ VINH

237 LẠI NGUYỄN KHÁNH NHI 17/7/2017 ***885 TIỂU HỌC ĐỐNG ĐA - QUẬN BÌNH THẠNH

238 MAI AN NHIÊN 30/3/2017 ***568 TH SONG NGỮ

239 NGUYỄN AN NHIÊN 9/7/2017 ***979 VAS

240 DƯƠNG AN NHIÊN 1/6/2017 ***788 VIN

241 LẠI HỒ ĐAN PHONG 27/6/2017 ***687 TH LÊ VĂN VIỆT

242 LÊ SANH GIA PHÚ 1/9/2017 ***737 TH TỔ ONG VÀNG

243 LÊ VĨNH PHÚC 12/7/2017 ***708 TH MINH ĐẠO

244 TRẦN DOÃN NHẬT QUANG 1/3/2017 ***555 NGUYỄN BỈNH KHIÊM

245 HỒ MINH QUANG 18/1/2018 ***789 TH TÂN SƠN NHÌ

246 NGUYỄN CÔNG THẮNG 3/7/2017 ***096 TH HỒNG NGỌC

247 NGUYỄN CAO CHÍ THIỆN 6/7/2017 ***138 TH HỒNG NGỌC



SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SĐT TRƯỜNG HỌC

301 NGUYỄN KHÁNH AN 26/11/2016 ***206 TH BÔNG SAO

302 PHAN MINH KHÁNH AN 24/1/2016 ***098 TH HỒNG NGỌC

303 VŨ GIA Ý AN 6/1/2016 ***987 TH AN LỘC A, BÌNH PHƯỚC

304 ĐỖ HUYỀN ANH 11/1/2016 ***054 VIỆT ÚC

305 TRẦN QUANG ANH 28/1/2016 ***717 TH VÕ THỊ SÁU, Q7

306 VĂN TUẤN BẢO 14/8/2016 ***723 TH LƯƠNG THẾ VINH

307 NGUYỄN GIA BẢO 15/6/2016 ***369 TH TÂY ÚC

308 HỒ HẢI ĐĂNG 21/1/2016 ***956 TÂY ÚC

309 TRẦN VƯƠNG THÀNH ĐẠT 18/3/2016 ***397 TH BÙI VĂN NGỮ

310 TÔ ĐÔNG 18/6/2016 ***969 TH LÝ TỰ TRỌNG

311 LÂM XUÂN DUY 14/4/2016 ***097 TRẦN QUỐC TOẢN

312 BÙI NGÂN GIANG 13/9/2016 ***088 TH PHÙ ĐỔNG

313 VÕ QUANG HIẾU 27/5/2016 ***781 TH TÂN TIẾN

314 HUỲNH PHƯỚC HƯNG 7/4/2016 ***122 TH CHÂU VĂN LIÊM

315 VÕ VIẾT GIA HY 25/3/2016 ***706 TH LƯƠNG ĐỊNH CỦA

316 TRẦN ĐÌNH KHẢI 16/4/2016 ***686 TH TỔ ONG VÀNG - TP SA ĐÉC

317 NGUYỄN TRẦN BẢO KHANG 14/2/2016 ***856 PHẠM HỒNG THÁI

318 TÔ HUY KHÁNH 30/6/2016 ***878 VIỆT ÚC

319 NGUYỄN NGỌC NHƯ KHÁNH 11/3/2016 ***600 TH LÊ VĂN TÁM

320 LÊ PHẠM NHẬT KHÔI 6/8/2016 ***588 TH TỔ ONG VÀNG- CAO LÃNH

321 VŨ NGỌC MAI KHÔI 15/1/2016 ***559 TRẦN QUỐC TUẤN

322 LÊ ĐỖ ANH KHUÊ 30/5/2016 ***913 CHÂU VĂN LIÊM

323 NGUYỄN TRUNG KIÊN 20/5/2016 ***611 TÂN HƯƠNG

324 PHẠM ĐỨC KIÊN 7/12/2016 ***867 TH NGUYỄN THÁI HỌC

325 LÊ KỲ TRÚC LAM 26/5/2016 ***334 TH HỒNG NGỌC

326 LÊ PHAN GIA LINH 26/2/2016 ***097 TH TRIỆU THỊ TRINH

327 TRƯƠNG HOÀNG MINH 30/4/2016 ***849 TRẦN QUỐC TUẤN

328 NGUYỄN TIẾN MINH 23/11/2016 ***044 TH TỔ ONG VÀNG - TP SA ĐÉC

329 NGUYỄN NHẬT MINH 18/1/2016 ***697 TH CHÂU VĂN LIÊM

330 VÕ TRẦN HOÀNG NAM 16/1/2016 ***186 TH. NGUYỄN THỊ ĐỊNH - Q.12

331 NGUYỄN NHẬT NAM 22/3/2016 ***037 QUỐC TẾ NAM MỸ UTS

332 PHAN NGỌC PHƯƠNG NGÂN 6/9/2016 ***849 TH NGUYỄN DU

333 NGÔ NGUYỄN HƯƠNG NGỌC 3/8/2016 ***677 TRƯNG TRẮC

334 NGUYỄN VĨNH NGUYÊN 21/4/2016 ***808 TH TRẦN QUỐC TUẤN

335 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 21/11/2016 ***579 NGUYEN THAI SON

336 ĐINH NGUYỄN HIẾU NHÂN 1/4/2016 ***935 VIET UC

337 TRẦN MINH NHÂN 9/6/2016 ***960 TH LÊ HỒNG PHONG

338 VÕ PHAN UYỂN NHI 5/6/2016 ***313 TH HỒNG NGỌC

339 NGUYỄN GIA PHÁT 20/2/2016 ***486 TH HỒNG NGỌC

340 NGUYỄN VỊNH PHÁT 15/5/2016 ***638 TRẦN QUANG CƠ

341 NGUYỄN CỬU MINH PHÚC 25/3/2016 ***987 TH TRẦN QUỐC TOẢN

342 DƯƠNG KHÁNH PHÚC 27/6/2016 ***357 TH CHÍ LINH

343 LÊ MINH QUÂN 19/2/2016 ***943 SEDBERGH VIỆT NAM

344 HỒNG ANH QUÂN 3/4/2016 ***906 TH HOÀNG GIA (ROYAL)

345 ĐẶNG THIÊN THANH 15/9/2016 ***598 TH LUONG THE VINH

346 NGUYỄN TẤN THÀNH 2/1/2016 ***801 TH NGUYỄN VĂN TRỖI QUẬN 4

347 TRẦN QUỐC THƯ THƯ 2/2/2016 ***700 TH ĐÔNG BA

348 PHẠM SONG THƯ 2/11/2016 ***988 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

349 HUỲNH ĐỨC TRỌNG 7/1/2016 ***631 TH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

350 TRỊNH VŨ PHÚC VINH 3/10/2016 ***988 BIS

351 MAI HOÀNG OANH VŨ 10/2/2016 ***046 TH NGUYỄN THÁI HỌC - QUẬN 1

352 NGUYỄN UY VŨ 20/8/2016 ***175 NGUYỄN VĂN TRỖI



SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SĐT TRƯỜNG HỌC

401 LÊ NGUYỄN HẢI AN 30/10/2015 ***416 TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM, QUẬN 1

402 HUỲNH KHÁNH AN 14/3/2015 ***426 TH NGUYỄN CHÍ THANH

403 PHAN NGUYỄN THIÊN ÂN 18/7/2015 ***910 NGUYỄN THỊ TƯ

404 LÊ ĐỨC ANH 21/3/2015 ***725 SINGAPORE (SIS)

405 ĐÀO DUY PHAN ANH 20/10/2015 ***218 TH PHAN HUY ÍCH

406 NGUYỄN LÝ HÀ ANH 12/8/2015 ***558 TH HÀ HUY TẬP

407 NGUYỄN KỲ ANH 3/12/2015 ***311 NGUYEN THANH TUYEN

408 LÊ QUANG BÁCH 7/5/2015 ***759 TH AN BÌNH B

409 NGUYỄN PHẠM HOÀI BẢO 6/2/2015 ***739 BÌNH TRƯNG ĐÔNG

410 LÊ HOÀNG BẢO 28/4/2015 ***122 TH TỔ ONG VÀNG - TP SA ĐÉC

411 NGUYỄN MINH CHÂU 30/4/2015 ***599 TH TRƯNG TRẮC, QUẬN 11

412 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 17/4/2015 ***123 TH TRƯNG VƯƠNG

413 NGUYỄN BẢO VÂN HÀ 15/10/2015 ***193 TRẦN VĂN ƠN

414 NGÔ TRẦN GIA HY 16/6/2015 ***487 TH BÌNH HOÀ

415 HỒ ĐỨC KHANG 2/9/2015 ***054 TRẦN QUỐC TUẤN

416 PHẠM NGUYỄN MINH KHANG 20/5/2015 ***559 VIỆT ÚC

417 VÕ NGUYỄN GIA KHANG 23/1/2015 ***661 TH THUẬN KIỀU

418 TRẦN DUY KHIÊM 9/23/2015 ***691 TH KIM ĐỒNG

419 ĐẶNG MINH KHÔI 17/2/2015 ***663 TH NGUYỄN TRÃI

420 TRƯƠNG MINH KIỆT 13/1/2015 ***541 TH LE TRONG TAN

421 MAI THÙY TRÚC LINH 22/1/2015 ***385 VINSCHOOL Q9

422 TRẦN QUANG MINH 17/4/2015 ***573 TH-THCS-THPT VIỆT ÚC

423 NGUYỄN PHÚC MINH 20/11/2015 ***307 TH HOÀNG DIỆU

424 HOÀNG CAO MINH 23/5/2015 ***827 LÊ NGỌC HÂN

425 NGUYỄN ĐÌNH NAM 26/2/2015 ***973 ROYAL SCHOOL

426 VŨ HỒ KHÔI NGUYÊN 15/10/2015 ***246 TH ĐẶNG THỊ RÀNH TP THỦ ĐỨC

427 TRẦN NGUYỄN KHANG NGUYÊN 26/9/2015 ***070 TH HÒA BÌNH

428 NGUYỄN ANH NGUYỄN 3/8/2015 ***349 TH BÔNG SAO

429 TẠ LÊ THẢO NHI 18/9/2015 ***363 TH LẠC LONG QUÂN

430 VÕ MINH PHÁT 23/1/2015 ***639 NGUYỄN THANH TUYỀN

431 TRẦN TẤN PHONG 28/8/2015 ***056 TH VÕ THỊ SÁU

432 NGUYỄN TIẾN PHÚC 20/1/2015 ***193 TH TỔ ONG VÀNG CAO LÃNH

433 DƯƠNG GIA PHÚC 22/7/2015 ***908 TH LINH CHIỂU

434 NGUYỄN HƯNG PHÚC 2/3/2015 ***182 NGUYỄN HUỆ

435 HOANG LY TRI QUAN 23/1/2015 ***101 CAO BA QUAT

436 NGUYỄN VỸ SƠN 7/1/2015 ***726 TH NGUYỄN THÁI HỌC

437 VƯU CHÍ THIỆN 5/4/2015 ***700 VIỆT ÚC SALA

438 PHÙNG PHƯỚC THỊNH 1/25/2015 ***222 TH SONG NGỮ

439 LÊ PHÚC THỊNH 25/12/2015 ***993 TH TRƯNG TRẮC - QUẬN 11

440 VÕ GIA TÍN 20/6/2015 ***882 LÂM VĂN BỀN

441 BÙI VÕ TRUNG TÍN 5/1/2015 ***383 KIM ĐỒNG

442 HỒ THỊ BẢO TRÂN 6/4/2015 ***010 TH LÊ VĂN TÁM

443 PHẠM DIỄM TRANG 14/7/2015 ***039 TH TỔ ONG VÀNG CAO LÃNH

444 DƯƠNG NHẤT TRÍ 24/6/2015 ***927 TH HỒNG NGỌC

445 LÂM KIẾT TƯỜNG 19/3/2015 ***333 TH XANH TUỆ ĐỨC

446 NGUYỄN VĂN QUANG VINH 2/1/2015 ***786 TH VÕ THỊ SÁU



SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SĐT TRƯỜNG HỌC

501 TRẦN TUẤN ANH 27/5/2014 ***585 TH AN LẠC 3

502 MAI DUY ANH 13/5/2014 ***839 QUỐC TẾ Á CHÂU

503 NGUYỄN NGỌC SONG ANH 22/1/2014 ***114 BẾ VĂN ĐÀN

504 HOÀNG CÔNG ANH 7/9/2014 ***741 TH VINSCHOOL CENTRAL PARK

505 NGUYỄN MẠNH VÂN ANH 6/8/2014 ***885 TH LÊ NGỌC HÂN, QUẬN 1

506 TĂNG GIA BẢO 25/2/2014 ***080 TH TÂN SƠN NHÌ

507 NGUYỄN CAO GIA BẢO 25/5/2014 ***007 TRUNG TH PÉTRUS KÝ

508 LỮ GIA BẢO 24/2/2014 ***712 TH AN PHÚ TÂY 2

509 LÊ NHẬT BẢO 20/12/2014 ***668 VINSCHOOL Q9

510 HOÀNG TRẦN THIÊN BẢO 18/5/2014 ***977 SONG NGỮ Á CHÂU

511 VŨ CAO THIÊN BẢO 9/6/2014 ***600 UK ACADEMY BÀ RỊA

512 NGUYỄN KHÁNH BÌNH 7/2/2014 ***538 MATH

513 NGUYỄN KHÁNH BÌNH 10/4/2014 ***026 TH BÔNG SAO

514 HUỲNH NGỌC MINH CHÂU 28/2/2014 ***156 TH MẠC ĐỈNH CHI

515 NGUYỄN TRẦN LIÊN CHI 7/12/2014 ***168 RUBY SCHOOL

516 NGUYỄN PHÚ MINH ĐẠT 26/7/2014 ***969 DƯƠNG MINH CHÂU

517 HUỲNH TRÍ DŨNG 26/10/2014 ***485 TH LƯƠNG THẾ VINH

518 TRẦN MINH HÀ 19/9/2014 ***212 SEDBERGH - BCIS

519 VŨ NGUYỄN GIA HÂN 5/6/2014 ***538 TH CÁCH MẠNG THÁNG 8

520 TRẦN TUẤN HÀO 13/5/2014 ***646 TH QT Á CHÂU

521 NGUYỄN TRỌNG HIỀN 5/8/2014 ***330 TH THẠNH MỸ TÂY

522 DIỆP QUANG HIẾU 17/8/2014 ***878 SINGAPORE (SIS)

523 TẠ MINH HIẾU 25/4/2014 ***555 VASCHOOL

524 VÕ TRẦN TRÍ HOÀNG 10/9/2014 ***149 VIETNAM AUSTRALIA INTERNATIONAL SCHOOL

525 TRẦN PHÚC HƯNG 5/4/2014 ***993 HỆ THỐNG QUỐC TẾ TÂY ÚC

526 TRƯƠNG NGUYÊN KHANG 5/4/2014 ***813 VINSCHOOL GOLDEN RIVER QUẬN 1

527 PHẠM NGUYỄN HUỲNH KIÊN 6/2/2014 ***767 VASCHOOL

528 NGUYỄN CHÍ KIÊN 23/10/2014 ***122 TH,THCS,THPT VIỆT ÚC-CƠ SỞ GARDEN HILLS

529 BÙI NGUYỄN HOÀNG KIM 24/9/2014 ***103 TH KIM ĐỒNG

530 DƯƠNG MỸ LINH 17/5/2014 ***114 TH TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

531 HỒ NHẤT MINH 28/11/2014 ***104 TH TÂN SƠN NHÌ

532 NGUYỄN KHOA TRÍ NGHĨA 28/1/2014 ***193 TH TÂN HƯƠNG

533 TRẦN THÔNG NGUYÊN 6/5/2014 ***656
BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL HO CHI MINH 

CITY

534 NGÔ VŨ AN NHIÊN 25/7/2014 ***599 EINSTEIN HCM SCHOOL

535 DƯƠNG KHẢI NINH 5/4/2014 ***534 TH HỒ VĂN HUÊ

536 ĐINH VŨ PHONG 3/9/2014 ***877 TH LÊ LAI

537 NGUYỄN HẢI PHONG 4/1/2014 ***836 VÕ THỊ SÁU Q7

538 NGUYỄN MINH PHÚC 6/10/2014 ***095 PHẠM VĂN CHIÊU

539 THỚI THÀNH PHƯỚC 1/1/2014 ***668 TH ĐÔNG BA

540 NGUYỄN MINH QUÂN 2/11/2014 ***840 TH ÂU DƯƠNG LÂN

541 PHÙ ANH QUÂN 9/1/2014 ***963 TH ÂU CƠ, QUẬN TÂN PHÚ

542 ĐINH ANH QUÂN 25/3/2014 ***006 TH HỒNG NGỌC

543 NGUYỄN MINH QUÂN 28/6/2014 ***637 TH QUỐC TẾ Á CHÂU

544 ĐỖ MINH QUANG 24/7/2014 ***419 TH TRẦN VĂN ƠN

545 NGUYỄN NGỌC QUANG 3/8/2014 ***688 ĐINH TIÊN HOÀNG

546 TÔN PHÚC MAI THANH 1/2/2014 ***239 TH PHAN CHU TRINH

547 TRẦN QUỐC THIÊN 12/5/2014 ***175 TH HÀ HUY TẬP

548 HỒ MINH TRIẾT 7/7/2014 ***036 TH TỔ ONG VÀNG CAO LÃNH



SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SĐT TRƯỜNG HỌC

601 NGUYỄN HIẾU MINH AN 30/3/2013 ***316 THCS - THPT ĐINH THIỆN LÝ

602 VÕ NGUYỄN XUÂN AN 1/5/2013 ***661 THCS TRẦN PHÚ

603 TIÊU NGÔ MINH ANH 12/10/2013 ***292 THCS PHAN VĂN TRỊ

604 TRỊNH NGỌC TRÂM ANH 31/10/2013 ***856 THCS – THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

605 NGUYỄN HOÀNG QUỐC ANH 12/1/2013 ***001 QUỐC TẾ CIS, QUẬN 7

606 ĐỖ CHÍ ANH 28/6/2013 ***862 THCS KIM HỒNG

607 TRẦN HUY BÁCH 15/10/2013 ***113 THCS-THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

608 TRẦN HẢI ĐĂNG 16/12/2013 ***090 THCS HOÀNG HOA THÁM

609 TRẦN ĐÌNH MINH ĐĂNG 29/10/2013 ***040 THCS LƯƠNG THẾ VINH

610 TRƯƠNG KHƯƠNG DUY 3/5/2013 ***334 THCS LÊ THÁNH TÔNG - TÂN PHÚ

611 NGUYỄN NGỌC HẢI 1/9/2013 ***676 THCS NGUYỄN AN NINH

612 HỒ HUY HÙNG 18/3/2013 ***862 THCS KIM HỒNG

613 HOÀNG ĐÔNG HƯNG 25/12/2013 ***117 TRUNG TH VINSCHOOL GOLDEN RIVER

614 BÙI ĐỨC BẢO HUY 11/1/2013 ***672 QUỐC TẾ Á CHÂU

615 NGUYỄN TRẦN GIA HUY 1/12/2013 ***231 TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯỚC THẮNG

616 TRẦN TRƯỜNG HUY 8/12/2013 ***709 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH

617 BÙI ĐỨC HUY 3/21/2013 ***016 THCS NGUYỄN THÁI BÌNH

618 THÁI DIỆU KHẢ 6/5/2013 ***976 QUỐC TẾ VIỆT ÚC

619 LÊ MINH KHOA 18/6/2013 ***468 THCS TÂN XUÂN

620 NGUYỄN HẢI YẾN KHOA 21/7/2013 ***300 THCS TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

621 TRƯƠNG ĐĂNG KHÔI 24/10/2013 ***022 THCS CHU VĂN AN QUẬN 11

622 NGUYỄN MINH KHÔI 24/1/2013 ***266 LÊ QUÝ ĐÔN

623 ĐẶNG TRẦN MINH KHÔI 10/1/2013 ***325 TRẦN ĐẠI NGHĨA

624 TRẦN XUÂN LÂM 4/5/2013 ***551 QUỐC TẾ VIỆT ÚC

625 MAI LÊ PHƯƠNG LINH 15/5/2013 ***046 THCS MINH ĐỨC

626 NGUYỄN BẢO LUÂN 3/10/2013 ***193 THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

627 LÃ QUANG MINH 8/7/2013 ***819 THCS VÀ THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

628 LÊ CÔNG MINH 12/11/2013 ***958 THCS THỊ TRẤN CỦ CHI 2

629 NGUYỄN KHẮC HOÀNG NAM 4/3/2013 ***204 THCS PHƯỚC THẮNG

630 MA BẢO NAM 27/7/2013 ***725 THCS LÊ QUÝ ĐÔN Q3-TPHCM

631 BÙI TRẦN MINH NGỌC 3/6/2013 ***771 TH ĐẶNG TRẦN CÔN

632 NGUYỄN TRỌNG PHÁT 12/1/2013 ***909 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG - HÓC MÔN

633 TRẦN AN PHÚ 26/9/2013 ***010 TTHCS PHAN VĂN TRỊ

634 BÙI HỮU PHÚ 23/2/2013 ***311 THCS LINH TRUNG

635 MAI BÁ QUÂN 24/12/2013 ***568 THCS NGUYỄN AN NINH

636 NGUYỄN QUANG SANG 8/6/2013 ***479 THCS MẠC ĐĨNH CHI

637 NGUYỄN NGỌC THANH TÂM 25/9/2013 ***239 CẦU KIỆU

638 NGUYỄN LƯU THANH TÂN 5/11/2013 ***190 THCS-THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

639 LÂM VỸ THÁI 7/1/2013 ***940 THCS VÀ THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

640 NGUYỄN BẢO QUỐC THÁI 6/7/2013 ***584 THTH ĐẠI HỌC SÀI GÒN

641 NGUYỄN THANH THẢO 1/6/2013 ***346 LÊ QUÍ ĐÔN

642 LÊ PHƯỚC THỊNH 21/8/2013 ***261 THỰC HÀNH SÀI GÒN

643 NGUYỄN XUÂN THY 13/2/2013 ***862 THCS VÀ THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

644 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN 22/6/2013 ***457 THCS-THPT TRÍ ĐỨC

645 PHẠM GIA TƯỜNG 7/11/2013 ***266 THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG - HÓC MÔN

646 HUỲNH KHÔI VĨ 4/8/2013 ***231 TRUNG HỌC CƠ SỞ HAI BÀ TRƯNG

647 NGUYỄN THẾ VINH 11/4/2013 ***884 THCS-THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

648 NGUYỄN PHƯƠNG TƯỜNG VY 25/5/2013 ***802 THCS TÂN SƠN

649 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 17/9/2013 ***884 THCS NGUYỄN GIA THIỀU
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